
Trường MN Nam Phong 

Lớp: MGN B1+B2 
 

CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN 
Thời gian thực hiện 4 tuần ( từ 29/9/2025 đến 24/10/2025) 

Hoạt động ứng dụng STEAM: Làm đèn lồng chiếu sáng (EDP) 

                                   Làm kính mắt (EDP) 

 

KẾ HOẠCH TUẦN I 

Chủ đề nhánh: Tôi là ai?  

Thực hiện 1 tuần: 1 tuần (từ 29/9/2025  đến 3/10/2025) 

HĐ ứng dụng STEAM: Làm đèn lồng chiếu sáng (EDP) 

Thời gian       Thứ 2 

29/9/2025 

Thứ 3 

30/9/2025 

Thứ 4 

1/10/2025 

Thứ 5 

2/10/225 

Thứ 6 

3/10/2025 

Học 

 

 

LVPTNT 

KPXH 

Bé là ai ? 

 

LVPTTC 

Thể dục 

Đi bước lùi 

liên tiếp. 

LVPTNN 

Văn học 

Thơ “Tay bé” 

 

LVPTTM 

Âm nhạc 

-  NDTT: Dạy 

hát: “Mừng 

sinh nhật”. 

- NDKH: 

+ Nghe hát: 

“Thật đáng 

yêu” 

LVPT 

TCKN- XH 

Tạo hình 

Nặn bánh 

sinh nhật tặng 

bạn.(đề tài) 

 

Chơi 

ngoài trời 

QS: Vườn rau, 

chăm sóc 

vườn rau của 

bé. 

TCVĐ: Gieo 

hạt 

Chơi tự do 

 

 

TN: Ai làm 

nến tắt  

TCVĐ: Kéo co 

Chơi tự do 

 

QS: Bé trai, 

bé gái và 

phân biệt 1 số 

đồ dùng của 

bé trai, bé gái. 

TCVĐ: Bé 

với cái bóng 

của mình 

Chơi tự do 

TN: In hình 

bàn chân 

TCVĐ: Lộn 

cầu vồng; Trời 

nắng, trời mưa 

Chơi tự do 

QS: Thời tiết 

TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

Chơi tự do 

Hoạt động 

(Thay thế 

HĐ góc) 

 

 

    

 

 

 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

 

A. Dự kiến góc chơi: 

* Góc xây dựng:  

- Xây dựng khu vui chơi của bé. 

* Góc phân vai:  

- Trò chơi bé đi siêu thị, bán hàng, đầu bếp nhí. 

* Góc tạo hình:  

- Tô màu những rau bé thích ăn. 

* Góc thiên nhiên: nhặt cỏ, lau lá, tưới nước, theo dõi sự nảy mầm của cây.. 

* Góc kỹ năng sống: 

- Bé chơi tết tóc, đánh răng, khâu áo quần, đan lát…  

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

 

Dạy trẻ kỹ 

năng: Cần làm 

gì khi xảy ra 

hỏa hoạn 

Làm đèn lồng 

chiếu sáng 

(EDP) 

HDTC: Chi 

chi chành 

chành  

Hướng dẫn: Bé 

gấp quần áo 

 

- Lao động vệ 

sinh, liên 

hoan văn 

nghệ. 

- Nêu gương 

cuối tuần, 

phát phiếu bé 

ngoan. 

 



 

KẾ HOẠCH TUẦN II 

Chủ đề nhánh: Cơ thể của tôi 

Thời gian thực hiện: 1 tuần (từ 6/10/2025 đến 10/10/2025) 

Thời gian  

Thứ 2 

6/10/2025 

 

Thứ 3 

7/10/2025 

Thứ 4 

8/10/2025 

Thứ 5 

9/10/2025 

Thứ 6 

10/10/2025 

Học 

 

 

LVPTNT 

Toán 

Xác định phía 

trên, phía 

dưới, phía 

trước, phía sau 

của bản thân. 

 

LVPTTC 

Thể dục 

Tung bóng với 

người đối diện. 

LVPTNN 

Văn học 

Truyện: “Đôi 

dép” 

 

 

LVPTTM Âm 

nhạc 

NDTT: VĐTN: 

“Múa cho mẹ 

xem”. 

- NDKH : 

+ Nghe hát: 

Tay thơm, tay 

ngoan. 

+ TC: Khiêu 

vũ với bóng. 

 

LVPT 

TCKN-XH 

KPKH 

Cơ thể bé 

 

Chơi 

ngoài trời 

TN: Thổi hơi 

xuống nước? 

TCVĐ: Bịt 

mắt bắt dê. 

Chơi tự do 

QS: Bàn chải 

đánh răng 

TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa, 

gieo hạt nảy 

mầm. 

Chơi tự do 

Những bộ 

phận cơ thể 

nào cùng lao 

động với bé? 

TCVĐ:Tạo 

dáng. 

Chơi tự do 

QS: bạn cao 

bạn thấp 

TCVĐ: Tìm 

bạn thân. 

Chơi tự do 

TN: Thổi 

bong bóng 

TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột. 

Chơi tự do 

 

Hoạt động 

(Thay thế 

HĐ góc) 

  HĐ trải 

nghiệm bóc 

trứng chim 

cút. 

  

 

 

 

 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

 

A. Dự kiến góc chơi: 

* Góc xây dựng: 

- Xây dựng khu vui chơi của bé, cầu trượt, xích đu, đu quay, công viên nước… 

* Góc phân vai: 

- Trò chơi bé đi siêu thị, bán hàng, đầu bếp nhí. 

* Góc âm nhạc: 

- Hát, múa các bài hát theo chủ đề. 

* Góc tạo hình: 

- Tô màu tranh những bộ phận trên cơ thể bé. 

* Góc thiên nhiên: Bé yêu thiên nhiên: chăm sóc cây, nhặt cỏ, lau lá, tưới nước,.. 

* Góc kỹ năng sống: 

- Bé chơi thể hiện cảm xúc qua khuôn mặt bé. 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

 

Làm quen bài 

đồng dao 

“Rềnh rềnh 

ràng ràng”. 

Trò chơi: 

“Khiêu vũ với 

bóng”. 

 

 

Trò chuyện 

về các giác 

quan trên cơ 

thể. 

Làm thế nào để 

bé không bị 

ốm? 

- Lao động vệ 

sinh. 

- Nêu gương 

cuối tuần, 

phát phiếu bé 

ngoan. 

 
 
 



KẾ HOẠCH TUẦN III 

Chủ đề nhánh: Tôi cần gì để lớn lên và khỏe mạnh 

Thời gian thực hiện: 1 tuần (từ 13/10/2025 đến 17/10/2025) 

Thời gian Thứ 2 

13/10/2025 

Thứ 3 

14/10/2025 

Thứ 4 

15/10/2025 

Thứ 5 

16/10/2025 

Thứ 6 

17/10/2025 

Học 

 

 

LVPTNT 

Toán 

Đếm đến 2, 

nhận biết các 

nhóm có số 

lượng 1, 2 và 

chữ số 1, 2. 

 

LVPTTC 

Thể dục 

Chạy 15m 

trong khoảng 

10 giây. 

LVPTNN 

Văn học 

Truyện: “Gấu 

con bị đau 

răng” 

 

 

LVPTTM 

Tạo hình 

Xé dán quả (đề 

tài) 

 

LVPT 

TCKN-XH 

Âm nhạc 

NDTT:Nghe  

hát “Tập tầm 

vông”. 

- NDKH: 

+Dạy hát: 

Bạn ở đâu”. 

+ TC ÂN: 

Thỏ nghe hát 

nhảy vào 

lồng. 

Chơi 

ngoài trời 

QS: thời tiết 

TCVĐ: Dung 

dăng dung dẻ 

Chơi tự do 

Bạn nào cao 

nhất? TCVĐ: 

Mèo và chim 

sẻ 

Chơi tự do 

Vì sao phải 

đánh răng. 

TCVĐ: Kéo 

co 

Chơi tự do 

Quan sát cây 

khế. 

TCVĐ: Đuổi 

chim 

Chơi tự do 

Thí nghiệm 

với vật chìm 

nổi 

TCVĐ: Rồng 

rắn lên mây 

Chơi tự do 

Hoạt động 

(thay thế 

HĐ góc) 

 

   HĐ trải 

nghiệm: Nhặt 

rau cải, rau 

ngót 

 

 

 

 

 

 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

 

A. Dự kiến góc chơi: 

* Góc xây dựng:  

- Xây dựng khu vui chơi của bé, cầu trượt, xích đu, đu quay, cây xanh… 

* Góc phân vai:  

- Trò chơi bé đi siêu thị, bán hàng, đầu bếp nhí. 

* Góc học tập và sách:  

- Xem sách, truyện tranh về chủ đề bản thân. 

* Góc tạo hình:  

- Tô màu những thực phẩm giúp trẻ cao lớn thông minh và khỏe mạnh. 

* Góc thiên nhiên: Bé yêu thiên nhiên: chăm sóc cây, nhặt cỏ, lau lá, tưới nước,.. 

* Góc kỹ năng sống: 

- Bé chơi tết tóc, đánh răng, khâu áo quần, đan lát…  

* Góc âm nhạc: 

- Hát, múa, đọc thơ theo chủ đề. 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

 

Thực hành rửa 

mặt, rửa tay. 

Bé có những 

trạng thái cảm 

xúc nào? 

 

Trò chuyện :    

Bé được sinh 

ra và lớn lên 

như thế nào? 

Hướng dẫn 

chải tóc? 

- Liên hoan 

văn nghệ. 

- Nêu gương 

cuối tuần, 

phát phiếu bé 

ngoan. 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN IV 

Chủ đề nhánh: Thời trang của Bé 

Thời gian thực hiện: 1 tuần (từ 20/10/2025 đến 24/10/2025) 

Hoạt động ứng dụng STEAM: Làm kính mắt (EDP) 

 

 

Thời gian Thứ 2 

20/10/2025 

Thứ 3 

21/10/2025 

 

Thứ 4 

22/10/2025 

 

Thứ 5 

23/10/2025 

Thứ 6 

24/10/2025 

Học 

 

 

LVPTNT 

Toán 

So sánh chiều 

cao của hai 

đối tượng. 

 

LVPTTC 

Thể dục 

Bò bằng bàn 

tay, bàn chân. 

LVPTNN 

Văn học 

Thơ: “Thằng 

Bờm” 

 

LVPTTM 

Tạo hình 

Nặn lật đật 

tặng bạn. 

(mẫu) 

LVPT 

TCKN-XH 

KPXH 

Trang phục 

bé yêu. 

Chơi 

ngoài trời 

QS: Thời 

trang các bạn 

mặc trong sân 

trường 

TCVĐ: Tìm 

bạn 

Chơi tự do 

 

Kem phun 

chào 

TCVĐ: Kéo co 

Chơi tự do 

QS: Vận 

động bàn tay 

trong nước 

TCVĐ: Nhảy 

lò cò 

Chơi tự do 

Cùng làm cho 

môi trường 

thêm sạch 

TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

Chơi tự do 

QS: đồ dùng 

cá nhân trẻ 

TCVĐ: Đua 

thuyền trên 

cạn 

Chơi tự do 

 

Hoạt động 

(thay thế 

HĐ góc) 

     

 

 

 

 

 

 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

 

A.Dự kiến góc chơi: 

* Góc xây dựng:  

- Xây dựng khu vui chơi của bé, cửa hàng thời trang của bé. 

* Góc phân vai:  

- Trò chơi bé đi siêu thị, bán hàng, nhà thiết kế thời trang nhí. 

* Góc học tập và sách:  

- Xem sách, truyện tranh về chủ đề bản thân. 

* Góc tạo hình:  

- Tô màu trang phục bé thích. 

* Góc thiên nhiên: Bé yêu thiên nhiên: nhặt cỏ, lau lá, tưới nước,.. 

* Góc kỹ năng sống: 

- Bé chơi tết tóc, đánh răng, khâu áo quần…  

* Góc âm nhạc:  

- Hát, múa các bài hát về chủ đề 

 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

 

Trò chuyện về 

ngày 20/10 

Làm kính mắt 

(EDP) 

Trò chuyện 

Bé thích mặc 

gì? 

Trò chơi: 

Chuyển trứng 

 

- Lao động vệ 

sinh, liên 

hoan văn 

nghệ. 

- Nêu gương 

cuối tuần, 

phát phiếu bé 

ngoan. 

 
 


